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1. Thông tin chung: 

- Tên môn học: Dẫn luận ngôn ngữ (Môn Cơ bản) 

- Số tiết: 45  

2. Tóm tắt nội dung ôn tập:  

Học phần ôn tập Dẫn luận ngôn ngữ gồm có 04 chương khái quát và thảo luận sâu sắc các 

nội dung liên quan đến các vấn đề chính của ngôn ngữ học: hình thái học, ngữ âm – âm vị 

học, cú pháp học – cấu tạo câu, và ngữ nghĩa học. 
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4. Nội dung chi tiết:  

 

Nội dung 

Tổ chức giảng dạy 
Tự học Giáo trình, Trang 

LT BT TH TL 

CHAPTER 1: 

MORPHOLOGY: THE 

WORDS OF LANGUAGE 

6    12 

 

 

[1]: 35-36, 36-49, 56-60 

  

 
1.1. Content words and Function 

words 

1.2. Morphemes: the minimal 

units of meaning 

1.3. Rules of word formation 

1.4. Morphological Processes  

6    12 

CHAPTER 2: PHONETICS 

AND PHONOLOGY 
6    12 

[1]: 165-177, 178-188, 

218-223 

190-192, 194-208, 210-

213, 230-233, 235-237 

 

2.1. Sound segments 

2.2. Articulatory phonetics 

2.2. Articulatory phonetics 

(cont.) 

2.3. Prosodic Features 

2.4. Phonemes: The Phonological 

Units of Language 

2.5. Distinctive Features of 

Phonemes 

 

6    12 
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CHAPTER 3: SYNTAX: THE 

SENTENCE PATTERNS OF 

LANGUAGE 

15    10 

 

[2]: 83-88 

 

TOPIC 1: CLAUSES – 

STRUCTURE AND TYPES  

3.1. Structure of Clauses 

3.2. Functions of Phrases 

        3.2.1. Subject 

3.2.2. Verb 

3.2.3. Object 

3.2.4. Complement 

3.2.5. Adjunct 

3.2.6. Obligatory and 

      Optional Elements 

3.3. Basic Types of Clauses  

        3.3.1. SV 

        3.3.2. SVA 

        3.3.3. SVC 

        3.3.4. SVO 

        3.3.5. SVOA 

        3.3.6. SVOO 

        3.3.7. SVOC 

 

3 
   

 

6 

TOPIC 1 (Cont.) 

3.4. Dependent Clauses 

3.4.1. Nominal Clauses (N-

al Cl) 

           - That clauses 

           - Wh- clauses 

           - Infinitive clauses 

           - Participle clauses 

3.4.2. Adjectival clauses 

(Aj-al Cl) 

3.4.3. Adverbial clauses 

(Av-al Cl) 

 

6    12 

[2]: 89-91, 91-92 

 

TOPIC 2: SENTENCES AND 

TREE DIAGRAMS  

3.5. Simple sentences and tree 

diagrams 

3.6. Compound sentences and tree 

diagrams 

3.7. Complex sentences and tree 

diagrams 

3.8. Compound-complex 

sentences and tree diagrams 

6    12 

[2]: 92 - 105 

 

CHAPTER 4: SEMANTICS: 

THE MEANING OF 

LANGUAGE 

15    30 

 

4.1.Referent, reference and sense, 

distinction between variable 

reference, constant reference, 

and co-reference (p.26-29) 

4.2.Hyponymy (p.57-60) 

5    10 

[3]: 26-29, 57-60, 63-67, 

67-72, 72-81 
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4.3.Synonymy (p.63-67) 

4.4.Antonymy (Binary antonymy, 

Gradable antonymy, 

Relational antonymy) (p.67-

72) 

4.5.Homonymy and Polysemy, 

homophony, homography 

(p.72-81) 

4.6.Ambiguity (p.81-87) 

-Lexical ambiguity 

-Structural ambiguity 

5    10 

[3]: 67-72, 72-81, 81-87 

 

4.7.Sentence types (Analytical, 

Synthetic, Contradictory) 

(p.96-98) 

4.8.Paraphrase and entailment 

(p.99-108) 

4.9.Presupposition (p.109-128) 

5    10 

[3]:96-98, 99-108, 109-

128 
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